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1 8A3 Bùi Dương Thanh Trúc Nữ 25/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 1123 Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Bùi Minh Cảnh Dương Thị Hồng Loan 9.0 G Tốt

2 8A5 Đặng Phụng  Hỷ Nữ 03/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1217/304/6 Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Đặng Văn Trường Nguyễn Thị Thanh Tuyền 8.8 G Tốt

3 8A7 Nguyễn Thanh Duy Nam 23/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 99/5 Tổ 5, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Liêm Lê Thị Xuân Hương 8.8 G Tốt

4 8A5 Phan Anh Thư Nữ 02/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 379 /13 , Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phan Văn Toàn Nguyễn Thu Trang 8.6 G Tốt

5 8A5 Lê Phan Bảo Duy Nam 31/01/2006 Đắk Lắk 784A Tổ 3,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh (Khai sinh không có cha) Lê Thị Thanh Thúy 8.5 G Tốt

6 8A4 Đỗ Lê Trúc  Anh Nữ 19/09/2006 Tp.Hồ Chí Minh TT 1415/27C Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Quốc Hùng Lê Thị Diễm Trang 8.4 G Tốt

7 8A3 Phạm Ngọc Tuấn Anh Nam 09/03/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 296/13 Tổ 13, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Trang Từ Nguyễn Bích Trâm 8.3 G Tốt

8 8A6 Võ Phước Kiệt Nam 01/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 265/12 Tổ 12, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Võ Văn Tường Nguyễn Hồng Đào 8.3 G Tốt

9 8A5 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 29/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh Tổ 16, Ấp 3, xã Long hậu, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An . Kinh Nguyễn Văn Buôn Phạm Thị Ngọc Linh 8.6 K Tốt

10 8A7 Nguyễn Phạm Đăng Khoa Nam 02/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 1281 Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Sang Phạm Thị Mỹ Hạnh 8.4 K Tốt

11 8A5 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 16/05/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 25/1 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,TP.  Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tân Minh Trần Thị Yến Oanh 8.3 K Tốt

12 8A4 Nguyễn Thị Anh  Thư Nữ 02/07/2006 Tp.Hồ Chí Minh TT 105/5, Tổ 1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Kiệt Trần Thị Lệ 8.2 K Tốt

13 8A5 Bạch Nguyễn Bảo Dung Nữ 06/10/2006 Tp.Hồ Chí Minh 431/13 Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Bạch Di Nguyễn Thị Ánh 8.2 K Tốt

14 8A3 Trần Thị Ngọc Diệp Nữ 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 119/5 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Đình Dần Nguyễn Thị Nhàn 8.1 K Tốt

15 8A3 Trần Nguyễn Thanh Thảo Nữ 19/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 106/5 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Ngọc Thanh Nguyễn Thị Hồng Tuyết 8.1 K Tốt

16 8A6 Phạm Đức Huy Nam 06/09/2006 Long An 211/9 Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Hoàng Nguyễn Thị Tuyết Dung 8.1 K Tốt

17 8A3 Lê Hoàng Nghi Nữ 29/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 1415/93/36/1 Tổ 6, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Khai sinh không cha Lê Thị Thanh 8.0 K Tốt

18 8A3 Nguyễn Phát Minh Nam 09/04/2006 Long An 79/4 Tổ 4, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Hiện Nguyễn Thị Son 7.9 K Tốt

19 8A5 Phan Thành Tú Nam 27/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 336/11  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Phan Thành Trung Trần Thị Hải Thương 7.9 K Tốt

20 8A4 Đặng Tiến  Phát Nam 22/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1100/6 Tổ 3, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đặng Quốc Thới Nguyễn Thị Cầm 7.8 K Tốt

21 8A6 Lê Huỳnh Thị Kim Phượng Nữ 10/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 81/4 Tổ 4 Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Thanh Huỳnh Thị Hạnh 7.8 K Tốt

22 8A7 Nguyễn Thu Linh Nữ 11/09/2006 Hải Dương B40, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Luyến 7.8 K Tốt

23 8A3 Trần Minh Chiến Nam 17/11/2005 Nghệ An TT 941/12/5 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Thanh Nghị Ngô Thị Kim Hoa 7.7 K Tốt

24 8A6 Phạm Thị Yến Vy Nữ 05/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 79/4 Tổ 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Phạm Tấn Hải Nguyễn Ngọc Thủy 7.7 K Tốt

25 8A7 Lương Ngọc Duy Nam 13/04/2006 Bình Dương TT 420/6 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lương Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Lệ Nói 7.7 K Tốt

26 8A3 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 09/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 1415/14/160/20 Tổ 10, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tấn Khoa Phan Thị Thu Diệu 7.6 K Tốt

27 8A4 Lê Thành  Đức Nam 16/01/2006 TP Hồ Chí Minh 18/1 Tổ 1, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Để Võ Thị Hồng An 7.6 K Tốt

28 8A7 Hồ Thị Kim Thi Nữ 28/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 94/4 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Hồ Văn Hoài Bùi Thị Trung Hiếu Khó khăn về trí tuệ 7.6 K Tốt

29 8A3 Nguyễn Thị Ngọc Vân Nữ 21/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 76/4 Tổ 4, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Trắng Nguyễn Thị Tươi 7.5 K Tốt

30 8A5 Huỳnh Anh Khoa Nam 26/12/2006 Tp.Hồ Chí Minh 111/5  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Tấn Tài Trần Thị Ngọc Mỹ 7.5 K Tốt

31 8A4 Phạm Gia Kiệt Nam 04/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 7/1 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Thành Ân Nguyễn Thị Phương 7.2 K Khá

32 8A4 Nguyễn Văn  Vũ Nam 26/04/2006 Thanh Hóa Tổ 11, Ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Nguyễn Văn Trường Phan Thị Đạt 7.3 K Khá

33 8A7 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 31/08/2006 Kiên Giang 700/21A Tổ 3, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Thị Kim Bô 7.3 K Tốt

34 8A5 Lê Quang Huy Nam 09/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT 22a Phan Văn Bảy, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Quang Hùng Nguyễn Thị Thúy Loan 7.2 K Tốt

35 8A4 Nguyễn Huỳnh Yến Vy Nữ 03/11/2006 Tp.Hồ Chí Minh 1415/113/6 Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Thị Huỳnh Trang 7.1 K Tốt

36 8A5 Trần Nhật Sơn Nam 29/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh Tổ 23, Ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An Kinh Trần Văn Liểu Dương Thị Ngọc Yến 7.0 K Khá

37 8A4 Huỳnh Ngọc  Việt Nam 11/02/2006 Long An 158/8 Tổ 8, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Ngọc Xuân Phạm Thị Kim Muội 6.9 K Tốt

38 8A6 Phạm Thị Lan Nữ 10/09/2006 Thanh Hóa Tạm trú: 356/10 Tổ 10, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Trọng Lực Trần Thị Thảo 6.7 K Tốt

39 8A3 Đào Thị Ngọc Như Nữ 13/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 20/1 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đào Phước Triệu Nguyễn Thị Bích Vân 7.4 TB Tốt

40 8A3 Lê Trương Hoàng Long Nam 16/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 57/3 Tổ 3, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Minh Hải Trương Thị Kim Lan 6.9 TB Khá

41 8A6 Hà Ngọc Anh Nữ 27/02/2006 Sóc Trăng Tạm trú:Khu lưu trú KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Hà Anh Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Hân 6.7 TB Trung bình

42 8A4 Trần Nguyễn Bảo  Như Nữ 22/05/2006 Sóc Trăng TT 9/1 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Công Mạng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 6.6 TB Khá

43 8A3 Nguyễn Trí Hải Nam 25/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 303/10 Tổ 10, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Trung Hiếu Phạm Thị Mỹ Linh 6.5 TB Khá

44 8A5 Bùi Minh Sơn Nam 23/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 111/5 Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Bùi Minh Sậm Trần Thị Thanh Hoa 6.5 TB Tốt

45 8A3 Bùi Tấn Thành Nam 20/06/2006 TP. Hồ Chí Minh Tổ 16, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Bùi Tấn Lộc Bùi Thị Hồng 6.2 TB Tốt

46 8A5 Phạm Huỳnh Đăng Khôi Nam 08/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 187/8 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Vàng Huỳnh Thị Hằng 6.0 TB Khá

47 8A5 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 30/05/2006 Đồng Tháp 84/4 Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Việt Hùng Trần Ngọc Ngoan 5.6 TB Tốt

48 8A6 Lương Hoàng Phúc Thịnh Nam 25/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/113A Nguyễn Văn Tạo, Tổ 3, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh Lương Văn Tâm Bùi Thị Ánh Hận Khó khăn về trí tuệ 5.3 TB Khá
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1 8A3 Nguyễn Thị Ngọc Lợi Nữ 13/10/2004 TP. Hồ Chí Minh 151/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Tấn Trần Thị Gái 9.1 G Tốt Giỏi

2 8A4 Nguyễn Thị Mỹ  Tiên Nữ 30/06/2006 Bến Tre 864/6Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Thị Út Trinh 8.9 G Tốt Giỏi

3 8A6 Đào Thị Diễm Hương Nữ 03/11/2006 TP Hồ Chí Minh Tổ 15 Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Đào Thanh Xuân Phạm Thị Kim Chi 8.8 G Tốt Giỏi

4 8A3 Võ Hoàng Thiện Nam 24/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 1084A Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Võ Hoàng Tuấn Phạm Ngọc Loan 8.6 G Tốt Giỏi

5 8A7 Lê Thị Hồng Linh Nữ 01/11/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 306/11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Long Lê Thị Tú 8.6 G Tốt Giỏi

6 8A6 Hoàng Thịnh Phát Nam 03/08/2006  Ninh Bình TT Khu Lưu trú, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Hoàng Nguyễn Hùng Hoàng Thị Hải Yến 8.5 G Tốt Giỏi

7 8A5 Nguyễn Tiến Thành Nam 09/02/2006 Tp.Hồ Chí Minh 223/10  Tổ 10, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tiến Hưng Võ Thị Thu Thảo 8.4 G Tốt Giỏi

8 8A5 Lâm Tâm Như Nữ 22/04/2006 Tp.Hồ Chí Minh 345/14  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Lâm Quốc Nhạt Phạm Thị Cẩm Vân 8.3 G Tốt Giỏi

9 8A3 Nguyễn Thị Cẩm Duyên Nữ 01/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 204/9 Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Tánh Đinh Thị Màu 8.6 K Tốt Tiên tiến

10 8A6 Hồ Minh Tâm Nam 09/08/2006 Sóc Trăng TT Khu Lưu trú, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Hồ Minh Đức Nguyễn Thị Hồng Luyến 8.4 K Tốt Tiên tiến

11 8A4 Nguyễn Trần Anh  Duy Nam 04/10/2006 TP Hồ Chí Minh 122/6 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 8.3 K Tốt Tiên tiến

12 8A7 Lê Minh Tâm Nam 18/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 125/6 Tổ 6, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Minh Nguyễn Thị Huệ 8.3 K Tốt Tiên tiến

13 8A5 Hồ Huỳnh Hồng Kiều Nữ 13/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 164/7B Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Viết Long Huỳnh Thị Hồng Gấm 8.2 K Tốt Tiên tiến

14 8A6 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 24/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 157/8C Tổ 8, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Cam Bùi Thị Tuyết Hoa 8.2 K Tốt Tiên tiến

15 8A3 Phạm Thành Nghĩa Nam 07/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 114/6 Tổ 6, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Thành Danh Nguyễn Thị Kim Loan 8.1 K Khá Tiên tiến

16 8A7 Trần Thanh Phú Nam 23/06/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 842 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Lê Dũng Nguyễn Thị Kim Thơm 8.1 K Tốt Tiên tiến

17 8A7 Từ Minh Trí Nam 18/09/2006 Long An 13/1 Tổ 1, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Từ Văn Tâm Nguyễn Thị Ngọc Lan 8.0 K Tốt Tiên tiến

18 8A4 PhanThị Bảo Ngọc Nữ 01/10/2006 Huế 1302/54/1 Tổ 2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phan Văn Thành Đỗ Thị Thúy 7.9 K Tốt Tiên tiến

19 8A6 Nguyễn Hà Vy Nữ 30/07/2006 TP.Hồ Chí Minh 445/4 Tổ 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Hồng Nguyễn Thị Thanh Hà 7.9 K Tốt Tiên tiến

20 8A4 Nguyễn Quang  Thông Nam 18/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 249/11, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Thắng Thiều Thị Tuyết Nhung 7.8 K Tốt Tiên tiến

21 8A7 Trần Thị Thùy Dương Nữ 24/05/2006 Tp.Hồ Chí Minh 289/12 Tổ 12, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Phước Cường Phạm Thị Lộc 7.8 K Tốt Tiên tiến

22 8A7 Chế Thị Thanh Ngân Nữ 09/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 328/14B Tổ 14, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Chế Công Dũng Trương Thị Thanh Tuyền 7.8 K Tốt Tiên tiến

23 8A5 Nguyễn Huỳnh Khánh An Nam 09/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 1/1 tổ 4 Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tuấn Anh Huỳnh Thị Ngọc Giàu 7.7 K Tốt Tiên tiến

24 8A4 Nguyễn Đặng Thái  Bảo Nam 10/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 364/1 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Hoàng Pháp Nguyễn Thị Ngọc Điệp 7.6 K Tốt Tiên tiến

25 8A5 Huỳnh Văn Tài Nam 10/08/2006 Vĩnh  Long Tạm trú: 66/3A,Tổ 3, Ấp 1, xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Văn Thành Lại Thị Phận 7.6 K Khá Tiên tiến

26 8A3 Lâm Đại Dũng Nam 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 345/14C Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lâm Thành An Nguyễn Thị Hồng Phương 7.5 K Tốt Tiên tiến

27 8A4 Đặng Thị Cẩm  Hường Nữ 01/01/2006 Tp.Hồ Chí Minh 106/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Đặng Hùng Em Nguyễn Thị Kim Nguyên 7.5 K Tốt Tiên tiến

28 8A3 Bùi Anh Phi Nam 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 298/13 Tổ 13, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Bùi Văn Thi Nguyễn Thị Sang 7.4 K Tốt Tiên tiến

29 8A3 Nguyễn Thị Phương Oanh Nữ 24/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 165/7 Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Phương Đoàn Thị Tuyết Nhung 7.3 K Tốt Tiên tiến

30 8A6 Trịnh Phương Thanh Nam 15/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 489/18/2/16 Tổ 4, Ấp 1 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Trịnh Văn Thọ Trần Thị Trang 7.3 K Tốt Tiên tiến

31 8A7 Đặng Thúy Nguyệt Nữ 26/03/2006 Sơn La 1309, Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Dao Đặng Văn Minh Bàn Thị Mùi 7.2 K Tốt Tiên tiến

32 8A6 Lê Trần Đông Hải Nữ 30/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 692/7 Tổ 3 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Thị Mừng 7.2 K Tốt Tiên tiến

33 8A6 Trần Văn Kiệt Nam 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 119/14A Tổ 10, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Hóa Nguyễn Thị Kim Thảo 7.1 K Tốt Tiên tiến

34 8A7 Nguyễn Lê Thị Tuyết Nga Nữ 26/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 196/8 Tổ 8, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Lê Thị Kim Thủy 7.1 K Tốt Tiên tiến

35 8A3 Trần Văn Hiệp Nam 07/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 51/3 Tổ 3, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Minh Tất Võ Thị Phượng 6.9 K Khá Tiên tiến

36 8A6 Lê Thế Khang Nam 15/07/2006 An Giang Tạm trú: Ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Lê Vũ Linh Nguyễn Thị Kim Loan 6.8 K Tốt Tiên tiến

37 8A7 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 23/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 58/3B Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Hùng Nghiêm Thị Thùy Linh 7.8 TB Khá

38 8A7 Hồ Văn Cưng Nam 18/05/2005 Đồng Tháp 136/7 Tổ 7, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Thanh Tâm Lê Thị Ngọt 7.0 TB Tốt

39 8A4 Bùi Anh  Thư Nữ 05/05/2006 TP.Hồ Chí Minh 1415/14/63/22 Tổ 8, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Bùi Thị Bòn 6.8 TB Khá

40 8A4 Nguyễn Thị Kim  Xuân Nữ 05/09/2006 TP Hồ Chí Minh 226/12 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Trọng Tài Nguyễn Thị Lan 6.5 TB Tốt

41 8A7 Nguyễn Lê Hữu Nhân Nam 24/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 845/7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo 6.5 TB Khá

42 8A7 Phan Tuấn Kiệt Nam 21/06/2006 TP.Hồ Chí Minh 446/12 Tổ 12, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Phan Thị Thanh Hương 6.4 TB Khá

43 8A6 Nguyễn Thanh  Tú Nam 22/11/2006 TP.Hồ Chí Minh 96/5 Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Hồng Thanh Nguyễn Thị Út 6.4 TB Trung bình

44 8A4 Nguyễn Ngọc  Thịnh Nam 01/03/2005 TP Hồ Chí Minh 172/8 Tổ 8, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Hồng Việt Lê Thị Ngọc Trang Khó khăn về trí tuệ 6.3 TB Khá

45 8A5 Mai Thành Phát Nam 02/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 175/8B, Tổ 8, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Mai Thành Cường Châu Thùy Ngân 6.2 TB Khá

46 CĐ Lê Thị Diễm Sương Nữ 28/10/2006 7.6 K CĐ

47 CĐ Nguyễn Thị Như Hồng Nữ 22/10/2006 8.1 G CĐ
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HIỆU TRƯỞNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp Họ tên
Giới

 tính
Ngày sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay

Dân 

tộc
Họ tên cha Họ tên mẹ Khuyết tật ĐTB HL HK

1 8A3 Lê Minh Quy Nam 27/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 349/2 Tổ 2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Thanh Tuấn Nguyễn Thị Lệ Mai 9.1 G Tốt

2 8A6 Lâm Minh Huy Nam 18/02/2006 Long An 372/15 Tổ 15, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lâm Văn Dũng Nguyễn Thị Mười 8.9 G Tốt

3 8A6 Đào Thị Diễm Thúy Nữ 03/11/2006 TP. Hồ Chí Minh Tổ 15 Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Đào Thanh Xuân Phạm Thị Kim Chi 8.8 G Tốt

4 8A4 Ngô Nguyễn Thị Nguyên  Nguyên Nữ 06/05/2006 TP.Hồ Chí Minh 1415/14/160/20F Tổ 10, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Ngô Văn Hiệu Nguyễn Thị Loan 8.6 G Tốt

5 8A7 Trần Nguyễn Quốc Trung Nam 26/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 22/2 Tổ 2, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Quốc Việt Nguyễn Thị Lan 8.6 G Tốt

6 8A7 Nguyễn Trường Thịnh Nam 29/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 183/7 Tổ 7, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Bi Chung Thị Tuyết 8.5 G Tốt

7 8A5 Nguyễn Ngọc Phương Thùy Nữ 01/08/2006 TP.Hồ Chí Minh 280/9B , Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Bình Nguyễn Ngọc Tuyền 8.4 G Tốt

8 8A6 Trần Tuấn Hiệp Nam 27/08/2006 Nam Định 1302/52/6 Nguyễn Văn Tạo Tổ 2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh Trần Văn Điệp Nguyễn Thị Đương 8.3 G Khá

9 8A4 Nguyễn Tấn  Lợi Nam 03/05/2006 TP.Hồ Chí Minh 119/5B  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thành Xuân Bùi Thị Ngự Bình 8.6 K Tốt

10 8A7 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 12/02/2006 Long An 1415/14/56/47A Tổ 10, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Nghiệp Đặng Thị Mười 8.4 K Tốt

11 8A5 Nguyễn Công Long Nam 27/06/2006 Hà Nam 641 Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Công Hùng Trần Thị Tuyết 8.3 K Tốt

12 8A4 Trần Thị Trúc Hiền Nữ 02/12/2006 Tp. Hồ Chính Minh 84/4B , Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Non Kha Thị Xuyến 8.2 K Tốt

13 8A5 Lê Thị Bảo Xuyến Nữ 02/02/2006 Long An TT Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Lê Văn Đực Em Nguyễn Thị Thúy 8.2 K Tốt

14 8A7 Trương Tuấn Khôi Nam 27/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 1168/92 Tổ 5, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trương Thanh Tuấn Huỳnh Thị Thu Thủy 8.2 K Tốt

15 8A3 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 29/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 1415/143 Tổ 2, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Thị Hằng Khó khăn về trí tuệ 8.1 K Tốt

16 8A5 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 25/11/2006 Long An 143/7 Tổ 7, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Trần Thới Khánh Nguyễn Thị Loan 8.1 K Tốt

17 8A7 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 22/10/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 1168/171/35, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Thị Tho 8.1 K Tốt

18 8A3 Nguyễn Trần Đăng Khoa Nam 24/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 22/1 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Ngọc Diễm 7.9 K Khá

19 8A5 Lê Thị Phương Trâm Nữ 10/09/2006 Thừa Thiên Huế TT Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Đình Tâm Đỗ Thị Diệp 7.9 K Tốt

20 8A3 Bùi Trọng Nghĩa Nam 02/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 1415/71A Tổ 8, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Bùi Văn Phong Phan Thị Lầm 7.8 K Tốt

21 8A5 Nguyễn Trần Nhân Hậu Nam 04/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh Tổ 8, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh ( Khai sinh không có cha) Nguyễn Thị Ngọc Hoa 7.8 K Khá

22 8A7 Đỗ Đồng Đại Nam 06/05/2006 Tiền Giang 228/10 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Văn On Nguyễn Thị Thúy Oanh 7.8 K Tốt

23 8A7 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 22/02/2006 TP Hồ Chí Minh 303/13 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Lộc Nguyễn Thị Hường 7.8 K Tốt

24 8A5 Dương Đại Phát Nam 30/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 5/1 Tổ 1, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Dương Văn Màu Phạm Thị Hồng Thanh 7.7 K Tốt

25 8A7 Đinh Thị Thùy Trang Nữ 01/08/2006 Long An 84/4B Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đinh Tấn Hùng Giang Thị Kim Linh 7.7 K Tốt

26 8A4 Nguyễn Tấn  Đạt Nam 12/10/2006 TP Hồ Chí Minh 136/6 Tổ 6 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Hùng Đặng Thị Bắc 7.6 K Tốt

27 8A7 Phan Trần Duy Khải Nam 18/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 1379A Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phan Văn Lành Trần Thị Thu 7.6 K Tốt

28 8A3 Hồ Tuấn Phát Nam 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 111/5 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Tuấn Thanh Nguyễn Thị Loan 7.5 K Tốt

29 8A5 Nguyễn Thị Mai Hiền Nữ 22/07/2006 Long An 62/3,Tổ 3, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Minh Võ Thị Cá 7.5 K Tốt

30 8A3 Nguyễn Trọng Phúc Nam 30/06/2006 Long An TT Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Nguyễn Văn Giang Bùi Thị Bị 7.4 K Tốt

31 8A3 Nguyễn Ngọc Bảo Quốc Nam 02/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 147/7 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Chính Trần Thị Mỹ Quí 7.3 K Tốt

32 8A7 Lưu Kim Nguyên Nữ 13/09/2006 Tp.Hồ Chí Minh 35/2 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lưu Văn Dũng Trần Thị Bảy 7.3 K Tốt

33 8A3 Nguyễn Tấn Đạt Nam 17/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 27/1 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tấn Hùng Nguyễn Lệ Trang 7.2 K Khá

34 8A6 Trần Minh Nghĩa Nam 03/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/131/10B Tổ 3, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Thảo Lê Thị Lan 7.4 K Khá

35 8A3 Trần Đào Phước Vĩnh Nam 22/03/2006 Đồng Tháp TT 94A Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Tân Đào Kim Nguyệt 7.2 K Tốt

36 8A6 Nguyễn Đào Huy Bảo Nam 14/09/2006 Tp.Hồ Chí Minh 360/11 Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Quốc Phong Đào Thị Cẩm Vân 7.0 K Tốt

37 8A4 Nguyễn Thanh  Hiền Nữ 23/02/2006 TP.Hồ Chí Minh 96/5A Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Út Nguyễn Thị Thu Loan 7.0 K Tốt

38 8A3 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 20/12/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 113/5 Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Khai sinh không cha Nguyễn Thị Lệ Chi 6.9 K Tốt

39 8A4 Nguyễn Thị Triệu  Mẩn Nữ 16/12/2006 TP Hồ Chí MInh 200/9 , Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Quyến Nguyễn Thị Hồng Diệu 7.6 TB Tốt

40 8A7 Phạm Thị Cẩm Vân Nữ 10/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 273/12B Tổ 12, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Giàu Lê Thị Thu Ba 7.0 TB Tốt

41 8A3 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 20/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 241/11B Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Lựa Trần Thị Ngọc Bích 7.0 TB Tốt

42 8A7 Nguyễn Ngọc Xuân Hương Nữ 05/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh 274/12 Tổ 12, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Minh Nhựt Nguyễn Thị Xuân Trang 6.9 TB Tốt

43 8A5 Nguyễn Thanh Vinh Nam 28/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh 217/9 Tổ 9, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Mến Nguyễn Thị Ngọc Thanh 6.8 TB Khá

44 8A4 Bùi Ngọc Kim  Tâm Nữ 12/02/2006 TP Hồ Chí Minh 494 Nguyễn Văn Tạo Ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Bùi Thành Tuấn Nguyễn Duy Kim Thảo 6.6 TB Tốt

45 8A3 Châu Huệ Mẫn Nữ 25/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 84/4A Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Châu Văn Thanh Lê Thị Tươi 6.4 TB Tốt

46 8A5 Nguyễn Tấn  Khanh Nam 22/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 86/4 tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tấn Trung Phan Thị Hoa Khó khăn về trí tuệ 6.2 TB Trung bình

47 8A4 Nguyễn Mai Hoàng  Huy Nam 26/01/2006 Tp.Hồ Chí Minh 135/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Thông Mai Thị Hồng Oanh 6.0 TB Khá

48 8A6 Trần Nguyễn Như  Phương Nữ 22/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 362/15B Tổ 15, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Chí Nguyện Nguyễn Thị Ánh Tuyết 5.4 TB Khá
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A3 NĂM HỌC 2020 - 2021

Hiệp Phước, ngày 26 tháng 8 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp Họ tên
Giới

 tính
Ngày sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay

Dân 

tộc
Họ tên cha Họ tên mẹ Khuyết tật ĐTB HL HK

1 8A3 Nguyễn Thanh Tài Nam 13/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 1415/22 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Sang Võ Thị Thanh Bông 8.9 G Tốt

2 8A5 Đoàn Ngọc Thanh Vy Nữ 30/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 199/8 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đoàn Thanh Hòa Hồ Thị Thanh Trang 8.8 G Tốt

3 8A5 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 27/07/2006 Sóc Trăng 12/1 Tổ 1, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Trường Tô Kim Hòa 8.7 G Tốt

4 8A6 Tô Thanh Đức Mạnh Nam 31/03/2006 Nam Định 952/2 Tổ 8, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Tô Thanh Nghị Phạm Thị Hương 8.6 G Tốt

5 8A5 Huỳnh Thị Thu Sương Nữ 18/03/2006 Tp.Hồ Chí Minh 1168/171/51B Tổ 8, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Thanh Dương Lê Thị Chính 8.5 G Tốt

6 8A5 Đoàn Thị Như Quỳnh Nữ 16/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 453/5 Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đoàn Hữu Phương Lữ Thanh Lính 8.4 G Tốt

7 8A4 Hồ Mai Anh  Duy Nam 05/02/2006 TP Hồ Chí Minh 103/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Văn Thao Mai Thị Nhựt Linh 8.3 G Tốt

8 8A6 Võ Thanh Hiền Nam 19/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh 14/7A Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Võ Kỷ Thuật Võ Thị Bích Lê 8.0 G Tốt

9 8A7 Nguyễn Thanh Hà Nữ 19/04/2006 TP.Hồ Chí Minh 193/9, Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thị Gái 8.5 K Tốt

10 8A7 Trần Thị Tuyết Nhi Nữ 18/10/2006 Long An 1234/124/37/41 Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,TP. Hồ Chí Minh. Kinh Trần Văn Hải Ngô Thị Tuyết Xuân 8.4 K Tốt

11 8A6 Lê Thị Kim Cương Nữ 23/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 81/4 Tổ 4, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Lê Thanh Hùng Tống Thị Mai Lý 8.3 K Tốt

12 8A6 Huỳnh Thị Ngọc Mai Nữ 13/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 107/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Công Thuận Trần Thị Thu Nguyệt 8.2 K Tốt

13 8A6 Lương Xuân Nam Nam 03/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 14/7A  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lương Xuân Minh Phạm Thị Ngọc Diễm 8.2 K Tốt

14 8A3 Nguyễn Tấn Lộc Nam 21/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 39/2B Tổ 2, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Thị Thủy 8.1 K Tốt

15 8A4 Phạm Nguyên  Hạo Nam 29/10/2006 TP Hồ Chí Minh 1415/14/56/61A Tổ 10, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Ngọc Nữa Nguyễn Thị Bích Loan 8.1 K Tốt

16 8A7 Đào Phan Tuấn Khôi Nam 10/11/2006 Bến Tre 43/3  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đào Văn Út Phan Thị Ngọt 8.1 K Khá

17 8A5 Lê Thị Kim Long Nữ 28/09/2006 TP Hồ Chí Minh 13/9 Tổ 22, khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7,TP.Hồ Chính Minh Kinh ( Khai sinh không có cha) Lê Thị Kim Chinh 8.0 K Tốt

18 8A3 La Ngọc Thanh Thảo Nữ 08/11/2006 TP. Hồ Chí Minh TT Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh La Như Nam Lê Ngọc Tuyết Ái 7.9 K Tốt

19 8A6 Nguyễn Trần Quang Vinh Nam 20/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 22/1 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Ngọc Diễm 7.9 K Tốt

20 8A4 Nguyễn Hữu Trường Sơn Nam 17/05/2006 Tp.Hồ Chí Minh 702A, Ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Hữu Mến Nguyễn Thị Hậu 7.8 K Tốt

21 8A6 Lê Hoàng Bảo Tín Nam 02/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 211/9A Tổ 9, Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Thành Tâm Võ Thị Ngọc Mai 7.8 K Tốt

22 8A7 Trịnh Thị Diễm Mỵ Nữ 16/06/2006 Hậu Giang TT Lô B12 Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Đinh Thị Thanh Lý 7.8 K Tốt

23 8A3 Nguyễn Diệt Viết Nam 01/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 31/2B Tổ 2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Phước Trung Nguyễn Thị Thu Trang 7.7 K Tốt

24 8A7 Ngô Gia Bảo Nam 03/02/2006 Long An 185/8 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Ngô Hoàng Phụng Phan Thị Tuyết Mai 7.7 K Tốt

25 8A3 Phạm Trung Khiêm Nam 01/12/2006 TP. Hồ Chí Minh TT 14/1 Tổ 1, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Linh Từ Thị Kim Hương 7.6 K Tốt

26 8A4 Nguyễn Chánh  Nguyên Nam 26/03/2006 TP.Hồ Chí Minh Khu lưu trú Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Nguyễn Chánh Truyền Nguyễn Thị Huyền Nga 7.6 K Tốt

27 8A7 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 16/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 30/2 Tổ 2, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Nhứt Đổ Thị Sương 7.6 K Tốt

28 8A4 Trần Thị Trâm  Anh Nữ 13/02/2006 Tp.Hồ Chí Minh 80/4  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Trần Khắc Vũ Bùi Thị Hai 7.5 K Tốt

29 8A6 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 28/06/2006 TP. Hồ Chí Minh Tổ 3 Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Nguyễn Thành Được Nguyễn Kim Hoàng 7.5 K Tốt

30 8A6 Trịnh Thị Phương Thảo Nữ 22/10/2006 TP Hồ Chí Minh 489/18/2/16 Tổ 4, Ấp 1 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Trịnh Văn Thọ Trần Thị Trang 7.4 K Tốt

31 8A6 Nguyễn Phạm Kim Ngân Nữ 27/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 692/2/23/5G Nguyễn Văn Tạo, Tổ 2, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh Nguyễn Xuân Trường Phạm Thị Ngọc Châu 7.3 K Tốt

32 8A6 Nguyễn Thanh Bảo Nam 12/10/2006 TP.Hồ Chí Minh Tổ 16, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Nguyễn Thanh Viện Đào Thị Xuyến 7.2 K Tốt

33 8A5 Phan Thị Kim Trinh Nữ 05/10/2006 Tp.Hồ Chí Minh 86/4A Tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Phan Văn Lộc Trần Thị Ngọc Thủy 7.1 K Tốt

34 8A7 Phạm Gia An Nam 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 1339/7/2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,TP. Hồ Chí Minh Kinh Mất Phạm Thị Búp 7.1 K Tốt

35 8A6 Phạm Trần Nhân Quý Nam 09/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 252/11 Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Thành Hưng Trần Thị Bích Khó khăn về trí tuệ 7.1 K Tốt

36 8A4 Nguyễn Cát  Tường Nam 18/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1347/1 Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Kiên Lương Thị Cẩm Tú 6.8 K Khá

37 8A4 Nguyễn Ngọc   Hân Nữ 06/04/2006 Vĩnh Long 239/2 Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP .Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Quốc Hưng Võ Thị Mỹ Lệ 6.5 K Tốt

38 8A4 Huỳnh Thị Bảo  Trân Nữ 24/07/2006 Long An 1415/8/6 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Chí Phước Ngô Anh Đào 6.7 K Tốt

39 8A3 Châu Huỳnh Ngọc Nữ 23/06/2006 Kiên Giang TT Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh Châu Thành Phương Huỳnh Thị Thanh 6.9 TB Khá

40 8A3 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 31/10/2005 TP. Hồ Chí Minh TT 137/6 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Đức Vinh Lê Thị Thúy Hoa Khó khăn về trí tuệ 6.8 TB Tốt

41 8A4 Nguyễn Thị Trúc  Mai Nữ 31/01/2006 TP Hồ Chí Minh 181/8 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Sáo Nguyễn Thị Hà Cẩm Nhung 6.8 TB Tốt

42 8A6 Nguyễn Trường Giang Nam 23/01/2006 Tp.Hồ Chí Minh 65/3 Tổ 3, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Út Lê Kim Hồng 6.7 TB Khá

43 8A4 Bùi Hoàng Minh Tuấn Nam 28/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh 1415/123 Tổ 3, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MInh Kinh Không cha Bùi Kim Huệ 6.5 TB Trung bình

44 8A6 Nguyễn Huỳnh Minh Phụng Nam 10/09/2005 Long An 286/3/2A Tổ 16, Khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Cáp Huỳnh Thị Kim Nghi( mất) 6.5 TB Tốt

45 8A5 Lê Nguyễn Minh Lộc Nam 27/11/2006 Tiền Giang 113/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh Kinh Lê Minh Dũng Nguyễn Thị Đẹp 6.5 TB Khá

46 8A7 Lê Quang Huy Nam 11/10/2006 Đồng Tháp 296/13 Tổ 13, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Hùng Từ Thị Tươi 6.4 TB Tốt

47 8A5 Nguyễn Minh Hào Nam 17/12/2006 TP.Hồ Chí Minh 845/6 Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Hiệp Huỳnh Ngọc Vân 5.9 TB Khá

48 CĐ Nguyễn Thị Yến Trang Nữ 29/12/2006 8.8 G
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Khuyết 

tật
ĐTB HL HK DH.

1 8A2 Nguyễn Khắc Hữu Dũng Nam 02/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1208/10 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Khắc Long Châu Nguyễn Thị Thanh Thảo 9.1 G Tốt Giỏi

2 8A2 Lê Thùy Mỹ Duyên Nữ 02/06/2006 Bình Thuận TT 109/5 Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Viết Nguyễn Thị Hồng 9.1 G Tốt Giỏi

4 8A2 Đào Ngọc Bảo Hân Nữ 30/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh Tổ 10, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Đào Quốc Trung Đào Thị Mỹ Ngọc 9.0 G Tốt Giỏi

5 8A2 Đỗ Thị Huệ Nữ 20/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1098A Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Huy Hưng Lê Thị Hòa 9.0 G Tốt Giỏi

6 8A2 Nguyễn Trần Hoàng Huy Nam 23/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT 250/11 Tổ 11, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Huyền Linh Nguyễn Thị Xuân An 8.5 K Tốt Tiên tiến

7 8A2 Đặng Thị Quỳnh Hương Nữ 24/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT Tổ 6,  Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Đặng Quốc Hùng Đỗ Thị Hơn 9.4 G Tốt Giỏi

8 8A2 Phạm Tuấn Khải Nam 09/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/14/7 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Ngọc Dũng Ngô Thị Mặn 9.0 G Tốt Giỏi

9 8A2 Nguyễn Ngọc Phúc Khang Nam 18/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 157/8B Tổ 8, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Giây Nguyễn Thị Ngọc Diễm 8.9 G Tốt Giỏi

10 8A2 Trần Ngọc Đăng Khoa Nam 20/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/137 Tổ 2, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Tấn Hải Lê Thị Hồng Vân 9.0 G Tốt Giỏi

11 8A2 Dương Phước Lộc Nam 04/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 115/6C Tổ 6, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Dương Phước Trường Đỗ Thị Luận 9.2 G Tốt Giỏi

12 8A2 Phạm Thị Trúc Ly Nữ 28/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh 137/6 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Nhi Nguyễn Thị Kim Trinh 8.9 G Tốt Giỏi

13 8A2 Lê Thị Xuân Mai Nữ 15/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT 9/1 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Thuận Phạm Thị Trong 8.9 K Tốt Tiên tiến

14 8A2 Huỳnh Thị Linh Muội Nữ 23/08/2005 Bến Tre TT khu Lưu Trú  Ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Huỳnh Văn Vũ Nguyễn Thị Trúc Linh 8.3 K Tốt Tiên tiến

15 8A2 Diệp Kỳ Nam Nam 22/06/2006 An Giang TT Tổ 7,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Diệp Quốc Việt Nguyễn Thị Mai Lan 9.1 G Tốt Giỏi

16 8A2 Phạm Nhật Nam Nam 10/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 158/7 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Huy Hoàng Nguyễn Ngọc Hoa 9.0 G Tốt Giỏi

17 8A2 Nguyễn Thị Ngân Nữ 10/04/2006 Nam Định TT Ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Nguyễn Minh Triều Nguyễn Thị Khá 8.9 G Khá Tiên tiến

18 8A2 Nguyễn Thị Thanh Nho Nữ 22/01/2006 Long An 111/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Hoàng Tân Nguyễn Thị Kim Pha 9.3 G Tốt Giỏi

19 8A2 Võ Hồng Nhung Nữ 06/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/22 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Võ Thanh Sang Hồng Hoa Hường 9.2 G Tốt Giỏi

20 8A2 Đặng Thị Huỳnh Như Nữ 15/09/2003 Sóc Trăng TT 105/5 Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Đặng Văn Cầu Đinh Thị Thu Loan 9.2 G Tốt Giỏi

21 8A2 Văn Lê Nguyệt Như Nữ 02/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 40/2B Tổ 2, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Văn Tướng Được Lê Thị Hạnh 8.8 G Tốt Giỏi

22 8A2 Lê Hoàng Nhựt Nam 04/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh Tổ 3, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Lê Văn Tiến Nguyễn Thị Ngọc Bích 8.8 G Tốt Giỏi

23 8A2 Vũ Hòa Phát Nam 12/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT Tổ 4, 675 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Vũ Hòa Bình Phạm Thị Hồng Trang 8.5 G Tốt Giỏi

24 8A2 Nguyễn Hoàng Phi Nam 18/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 4/1 Tổ 1, Ấp 4, Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Hoàng Nhân Huỳnh Thị Giang 9.3 G Tốt Giỏi

25 8A2 Trần Đức Phú Nam 09/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 359/15 Tổ 15, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Huỳnh Hoàng Quân Nguyễn Thị Hồng Sen 9.0 G Tốt Giỏi

26 8A2 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 01/11/2006 Long An 171/8 Tổ 8, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Hạnh Trần Thị Hồng 9.0 G Tốt Giỏi

27 8A2 Phạm Văn Quyến Nam 08/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 209/9 Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Văn Nhân Nguyễn Thị Gấm 9.2 G Tốt Giỏi

28 8A2 Bùi Hoàng Thái Nam 08/06/2006 Long An 299/12B Tổ 12 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Bùi Hoàng Diệu Đỗ Thị Bích Thủy 9.0 K Tốt Tiên tiến

29 8A2 Nguyễn Lê Thanh Thảo Nữ 09/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT 22A Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Khai sinh không cha Nguyễn Thị Ngọc Hà 8.8 G Tốt Giỏi

30 8A2 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 15/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 157/8A Tổ 8,  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Quít 9.0 G Tốt Giỏi

31 8A2 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 02/01/2006 Lào Cai TT 203, Ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Quyết Nguyễn Thị Liên 8.7 G Tốt Giỏi

32 8A2 Nguyễn Thị Hồng Thu Nữ 24/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh Tổ 9, Ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Thị Bích Phương 9.0 G Tốt Giỏi

33 8A2 Trần Thị Ngọc Thuận Nữ 14/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh 65/3 Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Văn Nên Đoàn Thị Thảo 9.1 G Tốt Giỏi

34 8A2 Lê Trần Minh Thư Nữ 13/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT 827, Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Trần Thái Nguyễn Thị Bích Ngọc 9.2 G Tốt Giỏi

35 8A2 Nguyễn Anh Thư Nữ 04/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 122/6 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Anh Dũng Trần Thị Thanh Thủy 9.4 G Tốt Giỏi

36 8A2 Võ Nguyễn Anh Thư Nữ 20/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 83/4 Tổ 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Võ Hồng Anh Nguyễn Thị Thanh Thúy 9.3 G Tốt Giỏi

37 8A2 Nguyễn Thị Hoa Tiên Nữ 21/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh TT 183/7 Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Khai sinh không cha Nguyễn Thị Kim Ngân 9.0 G Tốt Giỏi

38 8A2 Phạm Thị Cẩm Tiên Nữ 05/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1243/121 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Thành Giang Lê Thị Kim Liên 9.3 G Tốt Giỏi

39 8A2 Võ Thanh Trí Nam 12/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 398/9 Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Võ Thanh Tiếp Nguyễn Thị Hồng Thu 9.1 G Tốt Giỏi

40 8A2 Vũ Hoàng Thủy Trúc Nữ 11/11/2005 Khánh Hòa TT 512/6 A Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Vũ Trọng Lầu Huỳnh Ngọc Nam Phương 9.2 G Tốt Giỏi

41 8A2 Huỳnh Thanh Trương Nam 21/02/2006 Cần Thơ TT 195/9 Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Thanh Hải Nguyễn Thị Bích Huyền 8.7 G Tốt Giỏi

42 8A2 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 06/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 28/2 Tổ 2, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Trần Minh Trọng Đặng Thị Kim Yên 8.8 G Tốt Giỏi

43 8A2 Nguyễn Thanh Vũ Nam 21/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 16/1 Tổ 1, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Trần Thị Kim Loan 8.7 K Tốt Tiên tiến

44 8A2 Lê Phạm Hoàng Yến Nữ 16/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh 133/6A Tổ 6, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Khải Hoàn Phạm Thị Mẫn 9.3 G Tốt Giỏi

45 8A6 Lâm Thị Thùy Dung Nữ 24/06/2006 TP. Hồ chí Minh 345/14B Tổ 14, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lâm Quốc Nhạt Trần Thị Thùy Linh 8.8 G Tốt Giỏi
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1 8A1 Phạm Tú Lê Anh Nữ 28/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1050B Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Anh Tuấn Lê Thị Hồng Đào 8.9 G Tốt

2 8A1 Trương Hoài Anh Nam 10/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 135/7 Tổ 7, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trương Hoài Bảo Phạm Thị Ánh Tuyết 8.3 K Tốt

3 8A1 Dương Tiến Đạt Nam 27/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/1 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Dương Văn Lựa Nguyễn Thị Ngọc Phụng 8.1 K Tốt

4 8A1 Nguyễn Thị Thu Đoan Nữ 17/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1168/108 B Tổ 5, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Nhiều 9.2 G Tốt

5 8A1 Mai Văn Đồng Nam 14/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1168/8 Tổ 2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Mai Hữu Dủ Ngô Thị Dang 7.9 K Tốt

6 8A1 Phạm Ngọc Hải Nữ 21/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh 842/1C Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ  Chí Minh Kinh Phạm Văn Việt Nguyễn Thị Phượng 8.1 K Tốt

7 8A1 Phạm Gia Hân Nữ 22/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh 941/12/1 tổ 6 Ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Thành Trung Nguyễn Thị Bích Liễu 8.2 K Tốt

8 8A1 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 12/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1168/2B Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ  Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Em Lê Thị Kim Loan 9.5 G Tốt

9 8A1 Đặng Gia Huy Nam 15/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1393 B Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Đặng Thanh Hoàng Đỗ Thị Trơn 9.4 G Tốt

10 8A1 Võ Phạm Hoàng Huy Nam 13/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 66/3 Tổ 3, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Võ Thanh Hoàng Phạm Thị Hồng Loan 8.0 G Tốt

11 8A1 Trương Ngọc Thu Hương Nữ 25/02/2006 Long An 1234/124/37/19 Tổ 4, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trương Văn Tam Phạm Thị Chính 9.4 G Tốt

12 8A1 Huỳnh Minh Khang Nam 18/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/14/20 Nguyễn Văn Tạo, Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Văn Xuyên Nguyễn Thị Hết 8.7 G Tốt

13 8A1 Phạm Đăng Khoa Nam 03/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/14/22D Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Anh Trung Phạm Kim Lan 9.3 G Tốt

14 8A1 Võ Đặng Anh Khoa Nam 21/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 119/6 Tổ 6, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Võ Phi Long Đặng Thị Thanh Lan 9.1 G Tốt

15 8A1 Nguyễn Quỳnh Luân Nam 23/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 216/9A Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Trắng Huỳnh Thị Mộng Tuyến 7.9 K Tốt

16 8A1 Trịnh Phương Ly Nữ 06/12/2006 Gia Lai TT Khu Lưu Trú  Ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An Kinh Trịnh Xuân Phương Phạm Thị Thấm 9.2 G Tốt

17 8A1 Ngô Thị Hằng Nga Nữ 13/12/2006 Quảng Ngãi TT Lô C14KCN Long Hậu, cần Giuộc, Long An Kinh Ngô Văn Trúng Trần Thị Hường 8.3 G Tốt

18 8A1 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 31/01/2006 Tiền Giang 315/13B Tổ 13, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Phạm Thành Ngọc Nguyễn Thị Lê Kha 8.6 G Tốt

19 8A1 Phan Vũ Thanh Ngân Nữ 11/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 419/5 Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Phan Duy Vũ Đặng Thị Lệ Thủy 8.9 G Tốt

20 8A1 Trịnh Thanh Ngân Nữ 26/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh 160/7 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trịnh Minh Hải Trần Kim Thanh 8.9 G Tốt

21 8A1 Võ Xuân Nghi Nữ 01/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1461A Tổ 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ  Chí Minh Kinh Võ Ngọc Hân Phạm Thị Ánh Nguyệt 8.6 G Tốt

22 8A1 Phan Trần Phương Nghy Nữ 02/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 215/9 Tổ 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Phan Thành Hảo Trần Thị Mỹ Linh 9.4 G Tốt

23 8A1 Lê Uyên Nhi Nữ 17/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1415/121B Tổ 1, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh Lê Quang Khôi Võ Thị Lài 9.3 G Tốt

24 8A1 Cao Nguyễn Yến Oanh Nữ 29/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh 277/12B Tổ 12, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. TP. Hồ Chí Minh Kinh Cao Văn Bao Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9.5 G Tốt

25 8A1 Trương Tuấn Phong Nam 02/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh 202/9 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh Trương Tuấn Vũ Đoàn Thụy Phương Thảo 8.8 G Tốt

26 8A1 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Nữ 28/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 82/4 Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Thảo Huỳnh Thị Tình 7.8 K Tốt

27 8A1 Nguyễn Tấn Nam 09/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh 88/4 Tổ 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thanh Tâm Lê Thị Kim Quang 7.4 K Khá

28 8A1 Mai Văn Minh Thanh Nam 21/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 70/4 Tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Mai Văn Mười Phạm Thị Tuyết Hằng 8.4 G Tốt

29 8A1 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 14/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 123B Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Minh Hòa Nguyễn Thị Ngọc Tám 8.9 G Tốt

30 8A1 Hồ Cao Quỳnh Thi Nữ 25/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 3/1 B, Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Thanh Quang Cao Thị Hồng Thúy 9.0 G Tốt

31 8A1 Trần Hồ Vân Thi Nữ 03/02/2006 Tp. Hồ Chí Minh 177/8B Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trần Bửu Khánh Hồ Thị Hạnh 9.4 G Tốt

32 8A1 Trần Phúc Thịnh Nam 25/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh 63/3  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trần Thanh Phương Trần Thị Hương 8.5 G Tốt

33 8A1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 29/03/2006 Tp. Hồ Chí Minh 36/2  Tổ 2, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Đen Trần Thị Bích Phượng 9.2 G Tốt

34 8A1 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 05/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 1234/22 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Lê Văn Hoàng Nguyễn Thị Hồng Yến 8.7 G Tốt

35 8A1 Trần Thị Ánh Trâm Nữ 20/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh 221/10C, Tổ 10, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trần Đình Dương Lê Thị Nhung 9.3 G Tốt

36 8A1 Nguyễn Lê Triệu Vy Nữ 10/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 12/1 Tổ 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Vũ Lê Hồng Cẩm 8.9 G Tốt

37 8A1 Lương Ngọc Kim Yến Nữ 27/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 126/6 Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh Lương Quốc Thành Trần Thị Ngọc Kim 8.6 G Tốt
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